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Thời gian: 90 phút

Bài 1:  Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x + 3)(x – 5) – (x – 4)(x + 4)

b) 
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Bài 2: Tìm x , biết:

a) (4x – 1)2 – (x + 5)2 = 0

b) 9x2(6 + 5x) – 5x – 6 = 0
                

Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 9x5 – 9x2 – x3 + 1

b) x3 – 7x2 + 14x – 8

Bài 4: Người ta lát gạch một nền nhà hình chữ nhật có chu vi là 32m, có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Gạch dùng để lát hình vuông có chu vi 32 dm, Tính số gạch ít nhất cần dùng?

Bài 5: Mẹ gửi 200.000.000 đ vào ngân hàng với lãi suất 5,2% một năm (tiền lãi cộng dồn vào tiền vốn). Sau 2 năm mẹ mới rút hết tiền ra. Hỏi mẹ nhận được bao nhiêu tiền?

Bài 6: Cho (ABC cân tại A, kẻ trung tuyến AD. Gọi  E là trung điểm của AB.

a) Chứng minh tứ giác AEDC là hình thang.

b) Vẽ F là điểm đối xứng của D qua E. Chứng minh tứ giác ADBF là hình chữ nhật.

c) CF cắt AD tại I. Chứng minh (BIF cân.

ĐÁP ÁN
Bài 1:  Rút gọn các biểu thức sau:

a) (x + 3)(x – 5) – (x – 4)(x + 4)
= x2 – 5x + 3x – 35  – x2 + 16
(0,25)
= – 2x – 19
(0,25)
b) 
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Bài 2: Tìm x , biết:

a) (4x – 1)2 – (x + 5)2 = 0
[(4x – 1) + (x + 5)][(4x – 1) – (x + 5)] = 0
(0,25)
(5x + 4)(3x – 6) = 0

( 5x + 4 = 0 hoặc 3x – 6 = 0
(0,25)
Hay x = 
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 hoặc x = 2
(0,25)
Vậy x = 
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; x = 2
(0,25)
b) 9x2(6 + 5x) – 5x – 6 = 0

9x2(6 + 5x) – (6 + 5x) = 0
(0,25)
(6 + 5x)(9x2 – 1) = 0

(6 + 5x)(3x – 1)(3x + 1) = 0
(0,25)
( 6 + 5x = 0 hoặc 3x – 1 = 0 hoặc 3x + 1 = 0

Hay x = 
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Vậy x = 
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Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 9x5 – 9x2 – x3 + 1

= 9x2(x3 – 1) – (x3 – 1)
(0,25)
= (x3 – 1)(9x2 – 1)
= (x – 1)(x2 + x + 1)(3x + 1)(3x – 1)
(0,25)
b) x3 – 7x2 + 14x – 8

= (x3 – 8) – (7x2 – 14x)
(0,25)
= (x – 2)(x2 + 2x + 4) – 7x(x – 2)
(0,25)
= (x – 2)(x2 + 2x + 4 – 7x)

= (x – 2)(x2 – 5x + 4)
(0,25)
= (x – 2)(x2 – x – 4x + 4)
= (x – 2)[x(x – 1) – 4(x – 1)]

= (x – 2)(x – 1)(x – 4)
(0,25)
Bài 4:  
Chiều rộng nền nhà hình chữ nhật

(32 : 2) : (2 + 3) .2 = 6,4 (m)

Chiều dài nền nhà hình chữ nhật

(32 : 2) : (2 + 3) .3 = 9,6 (m)

Diện tích cái sân: 6,4 . 9,6 = 61,44 (m2)
(0,25)
Diện tích viên gạch: 8.8 = 64 (dm2) = 0,64 (m2)
(0,25)
Số viên gạch ít nhất cần dùng: 61,44 : 0,64 = 96 (viên)
(0,25)
Bài 5:

Số tiền lãi sau năm thứ nhất là:

5,2% x 200 000 000 = 10 400 000 (đồng)
(0,25)
Số tiền sau năm thứ nhất:

200 000 000 + 10 400 000 = 210 400 000 (đồng)
(0,25)
Số tiền lãi sau năm thứ hai là:

5.2% x 210 400 000 = 10 940 000 (đồng)

Số tiền mẹ nhận sau năm thứ hai là:

210 400 000 + 10 940 000 = 221 134 000 (đồng)
(0,25).

Bài 6:   
a) Chứng minh AEDC là hình thang:

Xét (ABC, ta có:

E là trung điểm của AB (gt)
(0,25)
D là trung điểm của BC (AD là trung tuyến của (ABC)
(0,25)
Do đó ED là đường trung bình của (ABC (định nghĩa)


( ED // AC và ED =
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AC (tính chất đường trung bình của ()
(0,25)

Vậy AEDC là hình thang (có hai cạnh đối song song)
(0,25)
b) Chứng minh: ADBF là hình chữ nhật
Ta có: E là trung điểm của AB (gt) 

Và E là trung điểm của FD (F và D đối xứng qua E)
(0,25)
Nên ADBF là hình bình hành (có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường)
(0,25)
Mà AD là trung tuyến của (ABC cân tại A (gt) nên AD là đường cao của (ABC
( 
[image: image26.wmf]·
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= 900
(0,25)
Vậy AEDC là hình chữ nhật (hình bình hành có một góc vuông)
(0,25)
c) Chứng minh: BIF là tam giác cân:

Xét (BCF, ta có:

D là trung điểm của BC (vì AD là trung tuyến của (ABC)
DI // BF (ADBF là hình chữ nhật mà A, I, D thẳng hàng)
Nên I là trung điểm của AD (tính chất đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của ()(1)
(0,25)

Ta có: ADBF là hình chữ nhật (chứng minh trên)
( AF // BD và AF = BD (hai cạnh đối)
( AF // CD và AF = CD (D là trung điểm của BC nên B, D, C thẳng hàng và CD = BD )

( AFDC là hình bình hành (có hai cạnh đối song song và bằng nhau)(2)
(0,25)
Từ (1) và (2) suy ra I là trung điểm của FC (tính chất hai đường chéo hình bình hành)
(0,25)

( BI là trung tuyến của (BFC vuông tại B

( BI = FI = 
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FC (tính chất trung tuyến ứng với cạnh huyền)  

Vậy (BIF cân tại I
(0,25)
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